1. MA TRẬN
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Thơ
	2
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	50

	2
	
Viết

	-Viết bài văn tự sự ( kể lại 1VB hoặc kể lại một trải nghiệm đáng nhớ
	0
	0
	0
	0
	0
	1*
	0
	1*
	50

	Tổng số câu
	2TN
	0
	2TN
	1
	0
	1TL
	
	1TL
	

	Tổng điểm
	1,0
	0
	1,0
	1,5
	0
	10
	0
	5,0
	100

	Tỉ lệ %
	15
	25
	10
	50
	



2 . BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ I VĂN 6
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ
nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng
	Vận dụng cao

	1

	Đọc hiểu









	Thơ



















	Nhận biết:
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản
- Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của bài thơ lục bát.
- Nhận diện được các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ. 
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận ra được các biện pháp tu từ ẩn dụ và hoán dụ. 
Thông hiểu: 
- Nêu được chủ đề trong bài thơ.
- Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
- Chỉ ra tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.
Vận dụng:
- Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.
- Liên hệ được các văn bản cùng chủ đề, thể loại,…
	
2 TN





1 TL














	








2 TN



1 TL

	


















1TL
	

	2.
	Viết
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân 
	Nhận biết:  
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân theo yêu cầu; sử dụng ngôi kể phù hợp, kết hợp miêu tả để chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.
	


1*



	1*
	
1*







	1 TL*









	Tổng
	
	2 TN
1 TL
	2 TN
1 TL
	1TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	15%
	25%
	10%
	50%

	Tỉ lệ chung
	
	50
	50


* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ ( Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn
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	PGD&ĐT HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS NG.BỈNH KHIÊM

(Đề gồm 1 trang)
		
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN NGỮ VĂN 6
Năm học 2023 - 2024
(Thời gian làm bài: 90 phút)


I. ĐỌC - HIỂU ( 5,0 ĐIỂM )
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi ở dưới:
                                                            Nghe thầy đọc thơ

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghiêng mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời...

Đêm nay thầy ở đâu rồi
Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe.
				( Trần Đăng Khoa – 1967)
Câu 1 (0,5 điểm): Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?
 A. Ngũ ngôn                 B. Lục bát             C. Song thất lục bát           D.Thơ tự do
Câu 2(0,5 điểm): Chủ đề của đoạn thơ là gì ?
      A. Tình cảm gia đình    B.Tình yêu quê hương   C.Tình bạn    D.Tình thầy trò
Câu 3 (0,5 điểm): Cụm từ " nghe vọng tiếng bà năm xưa " trong bài trên có cấu tạo như thế nào ? 
	A.cụm danh từ.
	
	B. cụm động từ.
	      C.cụm tính từ.
	D. phó từ.


Câu 4 (0,5 điểm):Trong văn bản trên, khi nghe thầy đọc thơ, tác giả cảm nhạ được điều gì ? 
   A . cảnh đỏ nắng,xanh cây;mái chèo nghiêng mặt sông, tiếng bà vọng về
B. cảnh cánh đỗng xanh mướt, dòng sông rì rào ca hát, tiếng mẹ hát ru 
C. cảnh đỏ nắng xanh cây, cánh cò trắng bay, tiếng mẹ hát ru con
D. cảnh cánh đồng chín vàng, đàn cò trắn bay, tiếng mẹ ru con
Câu 5 (0,5 điểm ) : Chỉ ra các từ láy có trong bài thơ trên ?   
Câu 6 ( 1,5 điểm ): Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu : "Nghe trăng thở động tàu dừa / Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời..."
Câu 7: (1 điểm ).Từ tinh thần của bài thơ trên, em rút cho mình những bài học sâu sắc gì ?
II. LÀM VĂN ( 5,0 ĐIỂM )
            Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em với thầy cô giáo cũ.
------------------------- Hết -------------------------












	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	
	1
	B
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	Các từ láy: bâng khuâng, rào rào
	0,5

	
	6
	* Biện pháp tu từ Nhân hóa : trăng thở động tàu dừa
* Tác dụng: 
- Tạo cách diễn đạt sinh động, hấp dẫn, giàu hình ảnh, giàu ý nghĩa, tăng sức gợi hình gợi cảm và gây ấn tượng với người đọc người nghe.
- Biến sự vật vô tri " trăng" trở lên sống động, như có linh hồn. Từ đó làm nổi bật vai trò của thầy, có thể nói bằng chính lời thơ của thầy đã lay động tâm hồn nhạy cảm của em, truyền cho em tình yêu trăng, yêu thiên nhiên, vạn vật
- Từ đó tác giả thể hiện sự yêu quí, kính trọng, biết ơn, tự hào và ngơi ca thầy
	0,5

      0,25

     0,5


     0,25

	
	7
	 HS có thể nêu một số bài học sau :
- Cần nhận thức sâu sắc được vai trò to lớn của thầy cô trong cuộc đời mỗi người
- Biết yêu quí, kính trong, biết ơn và tự hào về thầy cô....
- Chăm chỉ học tập và tu dưỡng đạo đức để trở thành một công dân dân tốt làm thầy cô vui lòng
- Tuyệt đối không có những thái độ, lời nói, hành động vô lễ, bất kính, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm... thầy cô...
- 1 ý khác hợp lí
Lưu ý: Học sinh trả lời được mỗi ý được 0,25 điểm. Tối đa không quá 1 điểm. Học sinh có thể nêu ra những ý khác vẫn cho điểm nếu hợp lí.
	1 điểm

	
	
	
	

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	

	* Hình thức và kĩ năng ( 0,5 điểm )
- Đảm bảo đúng cấu trúc bài văn tự sự, bố cục đủ 3 phần
- chọn ngôi kể phù hợp, trình tự kể hợp lí
- Đan xen linh hoạt giữa kể, tả và bộc lộ cảm xúc
- trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt
*  Sáng tạo ( 0,5 điểm ) :
- Lời kể sinh động, sáng tạo, biểu cảm, biết cách sắp xếp tình huống , sự việc hấp dẫn...
- Đặt tên nhan đề phù hợp trải nghiệm

	
	
	* Nội dung kiến thức
	

	
	
	A.MB:- giới thiệu khái quát về trải nghiệm của em với thầy cô ( trải nghiệm gì ?   Ấn tượng, cảm xúc của em ?..)
	0,5

	
	
	B.TB: ( lần lượt trình bày trải nghiệm đó diễn ra như thế nào? Có các sự việc gì ? nguyên nhân ? diễn biến ? kết quả ? ). HS cần kể :
- Tình huống của trải nghiệm ( câu chuyện đó ): không gian, thời gian, lí do của câu chuyện ?
- Trải nghiệm liên quan đến thầy cô nào ? thầy cô đã nói và làm gì ? điều đó tác động em như thế nào ? suy nghĩ cảm xúc của em ở mỗi sự việc diễn ra ?
- Kết thúc câu chuyện đó như thế nào ? 
- Suy nghĩ của ý nghĩ của trải nghiệm đó với bản thân.
	3

	
	
	C.KB : - Em đã rút bài học gì cho bản thân qua trải nghiệm ấy ? vì sao ? 
	0,5













































